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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG 3: ĐIỆN TRƯỜNG
Câu 1. Dùng vải cọ xát một đầu thanh nhựa rồi đưa lại gần hai vật nhẹ thì thấy thanh nhựa hút cả hai vật này. Hai vật này không thể là:
A. hai vật không nhiễm điện.		          
B. hai vật nhiễm điện cùng loại.
C. hai vật nhiễm điện khác loại
D. một vật nhiễm điện, một vật không nhiễm điện.
Câu 2. Ba điện tích điểm chỉ có thể nằm cân bằng dưới tác dụng của các lực điện khi:
A. ba điện tích cùng loại nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều.
B. ba điện tích không cùng loại nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều.
C. ba điện tích không cùng loại nằm trên cùng một đường thẳng.
D. ba điện tích cùng loại nằm trên cùng một đường thẳng.
Câu 3. Tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng:
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. tăng lên 4 lần.	D. giảm đi 4 lần.
Câu 4. Tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực điện tác dụng giữa chúng:
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. giảm đi 4 lần.	D. không đổi.
Câu 5. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1> 0 và q2 < 0.	B. q1< 0 và q2 > 0.		C. q1.q2 > 0.		D. q1.q2 < 0.
Câu 6. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí:
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.	
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 7. Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:
A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N).		                      
B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).
C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N).		                      
D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).
Câu 8. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 =  2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là:
A. r2 = 1,6 (m).	B. r2 = 1,6 (cm).	C. r2 = 1,28 (m).	D. r2 = 1,28 (cm).
Câu 9. Hai điện tích điểm q1 = +3 (μC) và q2 = -3 (μC), đặt trong dầu (ε = 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:
A. lực hút với độ lớn F = 45 (N).			            B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).
C. lực hút với độ lớn F = 90 (N).			             D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).
Câu 10. Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ε = 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó:
A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (μC).		     
B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 (μC).
C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (μC).		      
D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3 (μC).
[bookmark: _Hlk159619919]Câu 11. Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và:
A. tác dụng lực lên mọi vật đặt trong nó.	
B. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.
C. truyền lực cho các điện tích.	
D. truyền tương tác giữa các điện tích. 
Câu 12. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về:
A. phương của vectơ cường độ điện trường.	
B. chiều của vectơ cường độ điện trường.
C. phương diện tác dụng lực.	
D. độ lớn của lực điện.
Câu 13. Đơn vị của cường độ điện trường là:
A. N	        B. 	           C. 	         D. V.m
[bookmark: c9a]Câu 14. Cường độ điện trường tại một điểm  trong điện trường bất kì là đại lượng:
[bookmark: c9b]A. vectơ, có phương, chiều và độ lớn phụ thuộc vào vị trí của điểm .
[bookmark: c9c]B. vectơ, chỉ có độ lớn phụ thuộc vào vị trí của điểm .
C. vô hướng, có giá trị luôn dương.
D. vô hướng, có thể có giá trị âm hoặc dương.
[bookmark: c10a]Câu 15. Những đường sức điện của điện trường xung quanh một điện tích điểm  có dạng là
[bookmark: c10b]A. những đường cong và đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
[bookmark: c10c]B. những đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
C. những đường cong và đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
D. những đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
[bookmark: c11a]Câu 16. Đường sức điện cho chúng ta biết về
[bookmark: c11b]A. độ lớn của cường độ điện trường của các điểm trên đường sức điện.
[bookmark: c11c]B. phương và chiều của cường độ điện trường tại mỗi điểm trên đường sức điện.
[bookmark: c13d][bookmark: c14d][bookmark: c15d][bookmark: c16d][bookmark: c17d][bookmark: c18d]C. độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích thử q.
D. độ mạnh yếu của điện trường.
Câu 17. Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:




A. 		B. 	C. 	         D. 
Câu 18. Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 (N). Độ lớn điện tích đó là:
A. q = 8.10-6 (μC).	     B. q = 12,5.10-6 (μC).	C. q = 1,25.10-3 (C).	         D. q = 12,5 (μC).
Câu 19. Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:
A. E = 0,450 (V/m).	        B. E = 0,225 (V/m).	   C. E = 4500 (V/m).           D. E = 2250 (V/m).
Câu 20. Ba điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại tâm của tam giác đó là:



A. 	B. 	 	C. 		D. E = 0.
Câu 21. Cường độ điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song được nối với nguồn điện có hiệu điện thế  sẽ giảm đi khi:
A. tăng hiệu điện thế giữa hai bản phẳng.	        
B. tăng khoảng cách giữa hai bản phẳng.
C. tăng diện tích của hai bản phẳng.	        
D. giảm diện tích của hai bản phẳng. 
Câu 22. Các đường sức điện trong điện trường đều:
A. chỉ có phương là không đổi.	
B. . chỉ có chiều là không đổi.
     C. là các đường thẳng song song cách đều.	
     D. là những đường thẳng đồng quy.
Câu 23. Quỹ đạo chuyển động của một điện tích điểm q bay vào một điện trường đều  theo phương vuông góc với đường sức không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Độ lớn của điện tích q.		          
B. Cường độ điện trường .
C. Vị trí của điện tích q bắt đầu bay vào điện trường.         
D. Khối lượng  của điện tích.
Câu 24. Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:
A. E = 18000 (V/m).	B. E = 36000 (V/m).	      C. E = 1,800 (V/m).	D. E = 0 (V/m).
Câu 25. Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:
A. E = 1,2178.10-3 (V/m). 			                  B. E = 0,6089.10-3 (V/m).	
C. E = 0,3515.10-3 (V/m).			                    D. E = 0,7031.10-3 (V/m).
Câu 26. Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích trong điện trường đều được tính bằng công thức: , trong đó:
A. d là quãng đường đi được của điện tích q.
B.  là độ dịch chuyển của điện tích q.
C. d là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương vuông góc với đường sức điện trường.
D.  là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương song song với đường sức điện trường. 
Câu 27. Trong điện trường đều của Trái Đất, chọn mặt đất là mốc thế năng điện. Một hạt bụi mịn có khối lượng , điện tích q đang lơ lửng ở độ cao  so với mặt đất. Thế năng điện của hạt bụi mịn là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28. Thế năng điện của một điện tích  đặt tại điểm  trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào:
A. điện tích q.		B. vị trí điểm .
C. điện trường.		D. khối lượng của điện tích q.
Câu 29. Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì:
A. A > 0 nếu q > 0.		                                                                    
B. A > 0 nếu q < 0.		
C. A = 0 trong mọi trường hợp.
D. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q.
Câu 30. Đặt vào hai bản kim loại phẳng song song một hiệu điện thế . Một hạt bụi mịn có điện tích  lọt vào chính giữa khoảng điện trường đều giữa hai bản phẳng. Coi tốc độ hạt bụi khi bắt đầu vào điện trường đều bằng 0, bỏ qua lực cản của môi trường. Động năng của hạt bụi khi va chạm với bản nhiễm điện âm bằng:
A. .		B. .
C. .		D. .
Câu 31. Đơn vị của điện thế là:
A. vôn (V).	B. jun (J).	C. vôn trên mét .	   D. oát (W).
Câu 32. Điện thế tại một điểm  trong điện trường bất kì có cường độ điện trường  không phụ thuộc vào:
A. vị trí điểm .		
B. cường độ điện trường .
C. điện tích q đặt tại điểm .	
D. vị trí được chọn làm mốc của điện thế.
Câu 33. Biết điện thế tại điểm  trong điện trường đều trái đất là . Mốc thế năng điện được chọn tại mặt đất. Electron đặt tại điểm  có thế năng là:


A.		   B..


C..		    D.
Câu 34.  Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng? 
A. UMN = VM – VN.		B. UMN = E.d		
C. AMN = q.UMN		D. E = UMN.d
Câu 35. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 1 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - 1 (μC) từ M đến N là:
A. A = - 1 (μJ).		B. A = + 1 (μJ).	            C. A = - 1 (J).		D. A = + 1 (J).
Câu 36. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là:
A. điện dung C		       B. điện tích Q
C. khoảng cách d giữa hai bản tụ.	      D. cường độ điện trường.
Câu 37. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào:
A. Hình dạng, kích thước của hai bản tụ. 		                          
B. Khoảng cách giữa hai bản tụ.
C. Bản chất của hai bản tụ.				                          
D. Chất điện môi giữa hai bản tụ.
Câu 38. Bốn tụ điện giống nhau có điện dung C được ghép song song với nhau thành một bộ tụ điện. Điện dung của bộ tụ điện đó là:
A. Cb = 4C.		B. Cb = C/4.			C. Cb = 2C.		     D. Cb = C/2.
Câu 39. Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:
A. q = 5.104 (μC).	B. q = 5.104 (nC).		C. q = 5.10-2 (μC).	       D. q = 5.10-4 (C).
Câu 40. Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Điện tích của bộ tụ điện là:
A. Qb = 3.10-3 (C).	B. Qb = 1,2.10-3 (C).		C. Qb = 1,8.10-3 (C).	         D. Qb = 7,2.10-4 (C).
CHƯƠNG 4: DÒNG ĐIỆN – MẠCH ĐIỆN
Câu 1: Cường độ dòng điện được đo bằng đơn vị nào dưới đây?


A. Niu tơn .	B. Jun ( 	C. Oát (W)	D. Ampe (A).
Câu 2: Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi?
A. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô.
B. Trong mạch điện kín của đèn pin.
C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.
D. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời.


Câu 3: Trong thời gian , điện lượng chuyên qua tiết diện thẳng của dây dẫn là . Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: Chỉ ra câu trả lời sai: Trong mạch điện, nguồn điện có tác dụng
A. tạo ra và duy trì một hiệu điện thế.
B. tạo ra dòng điện lâu dài trong mạch.
C. chuyển các dạng năng lượng khác thành điện năng.
D. chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác.
Câu 5: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khà năng.
A. tạo ra điện tích dương trong một giây.
B. tạo ra các điện tích trog một giây.
C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây.
D. thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điên tích dương ngược chiều điện. trường bên trong nguồn điện.
Câu 6: Công của nguồn điện được xác định theo công thức:
A. A = EIt.		      B. A = UIt.			C. A = EI.		D. A = UI.
Câu 7: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua:
A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.


Câu 8: Trong mỗi giây có  hạt electron đi qua tiết diện thẳng của một ống phóng điện. Biết điện tích mỗi hạt có độ lớn bằng . Cường độ dòng điện qua ống là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9: Pin Vôn-ta có suất điện động là . Tính công của pin này sản ra khi có một lượng điện tích  dịch chuyển ở bên trong và giữa hai cực của pin.



A. .	B. .	C. .	D. 59,4 J.
Câu 10: Điện năng được đo bằng:
A. Vôn kế.	B. Công tơ điện.	C. Ampe kế.	D. Tĩnh điện kế.
Câu 11: Công suất của nguồn điện được xác định bằng:
A. lượng điện tích mà nguồn điện sản ra trong một giây.
B. Công mà lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều.
C. lượng điện tích chạy qua nguồn điện trong một giây.
D. công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương chạy trong mạch điện kín trong một giây.

Câu 12: Một điện lượng  dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong khoảng thời gian 2,0 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: Một bóng đèn ghi 3V – 3W khi đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là:
A. 9Ω                               B. 3Ω		                   C. 6Ω 		              D. 12Ω


Câu 14: Suất điện động của một acquy là . Công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích  bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là:
A. 10W  		            B. 80W  		        C. 20W  		    D. 160W


Câu 16: Một bộ acquy có suất điện động là  sản ra một công là  khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện. Lượng điện tích được dịch chuyển này là:



A. .	B. 72 C.	C. .	D. .


Câu 17: Một bộ acquy có suất điện động là  đã sản ra một công là  khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện. Nếu thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút, thì cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là:


A. 0,3 A.	B. .	C. 0,2 A.	D. .

Câu 18: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là . Trong thời gian 1 phút, điện lượng và số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc lần lượt là:



A.  và .	B. 19,2 C và .



C.  và .	D. 18,2 C và .


Câu 19: Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện  liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian họ̣t động trên đây nó sản sinh ra một công là .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết:
A. Công suất điện gia đình sử dụng.
B. Điện năng gia đình sử dụng.
C. Thời gian sử dụng điện của gia đình.
D. Số dụng cụ, thiết bị gia đình sử dụng.
Câu 21: Công suất của dòng điện được xác định bằng:
A. Lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong một giây.
B. Công mà lực là thực hiện được khi nguồn điện hoạt động.
C. Công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong một giây.
D. Công làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương.
Câu 22: Tăng chiều dài của dây dẫn lên hai lần và tăng đường kính của dây dẫn lên hai lần thì điện trở của dây dẫn sẽ:
A. tăng gấp đôi.	B. tăng gấp bốn.	C. giảm một nửa.	D. giảm bốn lần.


Câu 23: Một nguồn điện có suất điện động  khi mắc với một bóng đèn thành một mạch kín thì cho một dòng điện chạy trong mạch có cường độ là . Khi đó công suất của nguồn điện này là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 24: Một acquy thực hiện công là  khi di chuyển lượng điện tích  trong toàn mạch. Từ đó có thể kết luận là:

A. suất điện động của acquy là .

B. hiệu điện thế giữa hai cực của nó luôn luôn là .

C. công suất của nguồn điện này là .

D. hiệu điện thế giữa hai cực để hở của acquy là .


Câu 25: Một acquy có suất điện động là . Công suất của acquy này là bao nhiêu nếu có 2,5.10  electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương đến cực âm của nó trong một giây?


A. .	B. .	C. 7,528 W.	D. 48W.


Câu 26: Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ  chạy qua dây dẫn trong 1 giờ. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là .




A.  và .	B.  và .        C. 18,9 kJ và 9 W.       D. 43,2 kJ và 12 W.


Câu 27: Một nguồn điện có suất điện động . Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để tạo thành mạch điện kín thì dòng chạy qua có cường độ . Công của nguồn điện sản ra trong thời gian 15 phút và công suất của nguồn điện lần lượt là:






A.  và .	B.  và .	C. 8,64 kJ và 9,6 W.	D.  và .





Câu 28: Cho mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp nhau và mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế . Cho  Biết hiệu điện thế hai đầu  là . Tính nhiệt lượng tỏa ra trên  trong 2 phút?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 29: Mạch điện gồm điện trở  mắc thành mạch điện kín vào nguồn có  thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài  là:



A. .	B. .	C. .	D. 4,5 W.

Câu 30: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi . Kết luận nào dưới đây là sai?

A. Bóng đèn này luôn có công suất là  khi hoạt động.


B. Bóng đèn này chỉ có công suất  khi mắc nó vào hiệu điện thế .

C. Bóng đèn này tiêu thụ điện năng  trong 2 giây khi hoạt động bình thường.

D. Bóng đèn này có điện trở  khi hoạt động bình thường.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÚNG, SAI (8 câu)
Câu 1. Cho hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau 4cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F = 10-5 N. Phát biểu sau đây là đúng hay sai
	                                                         Nội dung
	Đ/S

	a. 2 điện tích này nhiễm điện trái dấu
	S

	   b. Lực tương tác tĩnh điện giữa 2 điện tích này có phương trùng với đường nối 2 điện tích.        
	Đ

	   c. Độ lớn mỗi điện tích là 1,33pC
	S

	d. Nếu đem nhúng hệ này vào trong dung môi có hằng số điện môi là 2 mà muốn lực tương tác vẫn giữa nguyên độ lớn thì ta phải tăng khoảng cách r 1 đoạn là 6cm
	S



Câu 2: Một điện tích thử q = 10-6C đặt trong một điện trường do một điện tích Q gây ra tại điểm A. Lực tác dụng lên điện tích thử có độ lớn F = 0,012 N. 
	                                                         Nội dung
	Đ/S

	a. Độ lớn cường độ điện trường là 12000V/m
	Đ

	b. Biết điện tích Q có giá trị là 4,8.10-9 C. Khoảng cách từ Q đến điểm A bằng 0,06 cm
	S

	c. Vectơ cường độ điện trường cùng chiều với vectơ lực điện tại điểm A.
	Đ

	
d. Nếu bỏ hệ này vào môi trường nước có hằng số điện môi là thì cường độ điện trường sẽ tăng 81 lần.
	S



Câu 3: Trong thí nghiệm về điện trường (Hình vẽ), người ta tạo ra một điện trường giống nhau tại mọi điểm giữa hai bản kim loại hình tròn với , có phương nằm ngang và hướng từ tấm bên phải (+) sang tấm bên trái (-). Một viên bi nhỏ khối lượng , tích điện âm  được móc bằng hai dây chỉ và treo vào giá như hình. Lấy .
	a. Khi cân bằng viên bi lệch về phía bên phải. 
	Đ
	[image: ]
Thí nghiệm về điện trường

	b. Tác dụng lên viên bi gồm có trọng lực  và lực điện  
	S
	

	c. Góc lệch giữa dây treo và phương thẳng đứng là 450.
	Đ
	

	d. Điện trường giữa hai bản đổi chiều khi điện tích của viên bi đổi dấu.
	S
	


Câu 4: Hai bản kim loại phẳng, song song, mang điện tích trái dấu, được đặt cách nhau 2 cm, có hiệu điện thế U = 10 V. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:
	Phát biểu
	Đ – S

	a) Điện trường giữa hai bản là điện trường đều, có chiều của các đường sức điện hướng từ bản âm sang bản dương.
	S

	b) Cường độ điện trường giữa hai bản có độ lớn 500 V/m.
	Đ

	
c) Đặt một electron có điện tích qe = -1,6.10-19 C vào giữa hai bản thì độ lớn lực điện tác dụng lên electron là 
	Đ

	
d) Công của lực điện làm di chuyển một hạt proton có điện tích qp = 1,6.10-19 C cùng chiều đường sức một đoạn 1,5 cm có giá trị là 
	S



Câu 5: Trên một thiết bị dùng để nạp điện cho điện thoại di động có ghi thông số 10 000mA.h
	a. 10 000 mA.h bằng 10A.h
	Đ
	[image: ]

	b. Thông số 10 000 mA.h có nghĩa là nó sẽ cung cấp dòng điện 10 000mA cho thiết bị của bạn hoạt động được trong 1 giờ
	Đ
	

	c. Điện lượng đi qua thiết bị trong 1 giờ là 360000C
	S
	

	d. Điện lượng đi qua thiết bị trong 1s là 10C
	Đ
	



Câu 6: Đường đặc trưng vôn – ampe của 2 vật dẫn được thể hiện như trên đồ thị.
	a. Đường đặc trưng vôn – ampe của điện trở I1 là một đường thẳng qua gốc tọa độ. Điều này cho thấy I1 tuân theo định luật Ôm.
	Đ
	[image: ]
Đường đặc trưng vôn – ampe của hai vật dẫn 1 và 2.

	b. Điện trở của vật 1 nhỏ hơn điện trở của vật 2
	Đ
	

	c. Giá trị R1 và R2 là hằng số, không phụ thuộc vào giá trị của hiệu điện thế.
	Đ
	

	d. Nếu hiệu điện thế qua vật 2 tăng lên 10V thì dòng điện qua vật 2 sẽ là 5 mA
	S
	



Câu 7: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở trong 2 và có các điện trở R1 = 5, R2 = 10, R3 = 3. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 120V. 
	a. Dòng điện chạy trong mạch có chiều ngược chiều kim đồng hồ. 
	S
	[image: ]

	b. Năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển các điện tích.  
	Đ
	

	c. Điện trở tương đương của đoạn mạch là 18.
	Đ
	

	d. Công suất của nguồn là 180W.
	S
	


Câu 8: Xét một viên pin như hình
	a. Bên trong viên pin, lực điện thực hiện công để tách các electron ra khỏi nguyên tử và chuyển các electron hoặc ion dương về hai cực của pin.
	S
	[image: ]

	b. Suất điện động của pin là 12V.
	Đ
	

	c. Khi nối pin vào mạch ngoài, hiệu điện thế giữa hai cực của pin là 12V.
	S
	

	d. Công của nguồn điện khi cung cấp dòng điện 1A trong thời gian 5 phút là 3600J.
	S
	





PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN (12 câu)
Câu 1. Trong không khí, khi hai điện tích điểm đặt cách nhau lần lượt là d và d + 10 cm thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn tương ứng là 2.10-6N và 5.10-7N. Giá trị của d là bao nhiêu cm? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	1
	0
	
	


Câu 2. Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực có độ lớn 8 N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn bằng bao nhiêu N? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)
	Đáp án:
	6
	4
	
	


Câu 3: Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường 500 V/m, đi được một khoảng 4 cm. Lực điện trường thực hiện được công 5.10-5 J.  Độ lớn của điện tích đó là bao nhiêu nC? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	2
	5
	0
	0


Câu 4: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong điện môi lỏng ε = 81 cách nhau 3cm chúng đẩy nhau bởi lực 2μN. Độ lớn các điện tích bằng bao nhiêu nC (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)
	Đáp án:
	4
	,
	0
	2


Câu 5: Một tụ điện có điện dung 0,2 μF được nạp điện đến hiệu điện thế U = 120 V. Xác định năng lượng của tụ điện là bao nhiêu mJ? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)
	Đáp án:
	1
	,
	4
	4


[image: ]Câu 6: Cho mạch điện như Hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động E = 120 V, điện trở trong r = 50 Ω, số chỉ vôn kế U = 118 V. Điện trở của vôn kế là bao nhiêu Ω. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	2
	9
	5
	0


[bookmark: _Hlk227141397]Câu 7: Một dây dẫn kim loại hình trụ với diện tích tiết diện thẳng S = 8 mm2 có dòng điện I = 4 A chạy qua. Hạt mang điện tự do trong dây dẫn là electron có độ lớn điện tích e = 1,6.10-19 C. Biết tốc độ dịch chuyển có hướng của electron trong dây dẫn là 0,2 mm/s. Mật độ hạt electron trong dây dẫn này là 1,xy25.1028. Tìm xy
	Đáp án:
	5
	6
	
	



	Câu 8: Trong một thí nghiệm khảo sát đặc tuyến vôn-ampe đối với một điện trở, kết quả thí nghiệm được mô tả như hình dưới đây. Khi dòng điện có cường độ I = 80 (mA) thì giá trị của điện trở là bao nhiêu Ω (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	5
	0
	0
	



	[image: ]


Câu 9. Khi mắc điện trở R1 = 2 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 8 Ω. thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Suất điện động của nguồn điện là bao nhiêu Vôn (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	3
	
	
	


[image: ]Câu 10: Cho mạch điện như Hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 0,1 Ω, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở Rd = 11 Ω và điện trở R = 0,9 Ω. Biết đèn sáng bình thường. Cường độ dòng điện qua mạch chính là bao nhiêu Ampe (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)
	Đáp án:
	0
	,
	5
	



PHẦN IV. TỰ LUẬN
A. LÝ THUYẾT
Câu 1: Nội dung của định luật Coulomb? Viết công thức của định luật? Gọi tên và cho biết đơn vị của các đại lượng trong công thức?
Định luật: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
	BT:  F= k.
+ F là lực tương tác giữa 2 điện tích điểm, đo bằng đơn vị Niu tơn (N).
+ r là khoảng cách giữa hai điện tích điểm, đo bằng mét (m).
+ q1, q2 là các điện tích, đo bằng Coulomb (C).
+ k là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào hệ đơn vị đo. Trong hệ SI: k = 9.109 Nm2/C2.
Câu 2: Cường độ điện trường tại một điểm được tính như thế nào? Hệ thức? Đơn vị?
+ Cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó.

Biểu thức:       Đơn vị của cường độ điện trường: V/m 
Câu 3: Định nghĩa công của lực điện, biểu thức?
  Công của lực điện trong dịch chuyển của điện tích q từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều bằng qEd, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu M và vị trí điểm cuối N của độ dịch chuyển trong điện trường.
     Biểu thức: AMN = qEd   (d: hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức)
Câu 4: Tụ điện là gì? Điện dung, biểu thức điện dung của tụ?
   - Tụ điện là 1 loại linh kiện điện tử gồm 2 vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi môi trường cách điện. Mỗi vật dẫn gọi là 1 bản tụ điện.

   - Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trương cho khả năng tích điện của tụ điện khi đặt 1 hiệu điện thế U vào hai bản của tụ. Nó được tính bằng tỉ số giữa điện tích Q của tụ điện và hiệu điện thế U đặt vào hai bản tụ điện. Biểu thức:  (F)
Câu 5: Cường độ dòng điện là gì? Công thức tính cường độ dòng điện? Cho biết đường đặc trưng Vôn- Ampe của điện trở?
     Độ lớn của điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong một đơn vị thời gian là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, được xác định bằng công thức:  
     Đường đặc trưng Vôn- Ampe của điện trở là đường thẳng đi qua gốc tọa độ, đường thẳng có độ dốc càng lớn thì giá trị R càng nhỏ
Câu 6: Suất điện động của nguồn điện là gì? Viết công thức, trình bày các đại lượng và đơn vị trong công thức.
Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện, đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó:
ξ : suất điện động của nguồn điện (V)
A: công của lực lạ (J)
q: điện tích dương (C)
Câu 7: Công suất điện của một đoạn mạch là gì? Đơn vị?
 Công suất tiêu thụ năng lượng điện (gọi tắt là công suất điện) của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian:

                           Đơn vị của công suất điện là oát, kí hiệu là W.
………………………………………………………………………..

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1:  Hai điện tích điểm q1 = 5.10-5C và q2 = -5.10-5 C đặt tại 2 điểm A,B cách nhau 10 cm trong chân không. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q3 = -5.10-5C trong các trường hợp sau:
a. q3 nằm tại điểm C là trung điểm của AB.
b. q3 nằm tại điểm D nằm trên đường thẳng AB, cách A 5cm và cách B 15cm.
c. q3 nẳm tại điểm E cách  A 10cm và cách B 10cm.
d. q3 nẳm tại điểm E cách  A 6cm và cách B 8cm.
Bài 2. Hai điện tích q1 = -10-6 C, q2 = 10-6 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 50cm trong chân không. Xác định vectơ cường độ điện trường tại
    a. M có AM = 20cm; BM = 30cm.
    b. N có AN = 30cm; BN = 80cm.
    c. F có AF = 40cm; BF = 30cm.
Bài 3. Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C và q2 = 5.10-8 C được đặt cách nhau 20 cm trong chân không.  Hãy  tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không ? 

[image: A line drawing of a line

Description automatically generated with medium confidence]Bài 4. Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại C. Cho AC = 4 cm, BC = 3 cm và nằm trong một điện trường đều. Vectơ cường độ điện trường  song song với AC, hướng từ A C và có độ lớn E = 5000V/m. Tính:               	      	
        a. UAC, UCB, UAB?
	b. Công của điện trường khi một electron (e) di chuyển từ A đến B ?			
Bài 5. Một tụ điện có ghi 40F – 220V.
a. Hãy giải thích các số ghi trên tụ điện nói trên ?
b. Nếu nối tụ điện trên vào một nguồn điện có hiệu điện thế 150V, hãy tính điện tích mà tụ điện trên tích được ?
c. Tính điện tích tối đa mà tụ điện có thể tích được ?	
Bài 6. Một nguồn điện có suất điện động 12V, khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. 
a. Tính công của nguồn điện này sinh ra trong thời gian 14 phút và tìm công suất của nguồn điện khi đó?
b. Nếu bóng đèn có điện trở 25 , hãy tính nhiệt lượng tỏa ra trên bóng đèn sau khi được thắp sáng trong thời gian 1h ?
[image: ]Bài 7. Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động 30V, điện 
trở trong 2,5  . R1 = 10  , R2 = R3 = 5  .
a. Tính điện trở ngoài của mạch điện trên ?
b. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch?
c. Tính hiệu điện thế ở 2 đầu điện trở R1 ?
d. Cường độ dòng điện chạy qua R2  có giá trị bằng bao nhiêu?
e. Tình nhiệt lượng tỏa ra trên R3 sau thời gian 5 phút ?

[image: z21]Bài 8. Cho : E  = 48V, r = 0, R1 = 2 , R2 = 8 , R3 = 6 , R4 = 16 
a) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M, N.
b) Muốn đo UMN  phải mắc cực dương vôn kế vào đâu?
c) Nối MN bằng dây dẫn. Tính cường độ dòng điện qua dây nối MN. 


[bookmark: _GoBack]Bài 9. Cho [image: ] = 12(V) ,r = 2[image: ], R1  = R3= 3[image: ], R2= 6 [image: ]R2


,r

R1

R3

Đ


              Đèn ghi (6V – 3W)
a. Tính I, U qua mỗi điện trở?
b. Nhiệt lượng tỏa ra ở đèn sau 2 phút?
c. Tính R1 để đèn sáng bình thường ?
         



Bài 10. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:Biết R2 = 2,R3 = 3. 
Khi K mở, vôn kế chỉ 6V,Khi K đóng vôn kế chỉ 5,6V và ampe kế chỉ 2A.A
V
R3
E,r
R1
R2
K

a. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
b. Tính R1 và cường độ dòng điện qua R2 và R3.


                                                                                          - HẾT-
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